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CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Lịch thi đấu Giai đoạn 2 

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023 

TỔNG GIÁM  ĐỐC CÔNG TY CP BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 

- Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF); 

- Căn cứ Điều lệ, thi đấu Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023; 

- Căn cứ kế hoạch tổ chức, nguyên tắc xếp lịch thi đấu Giai đoạn 2 và kết quả xếp 

hạng Giai đoạn 1 Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023; 

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,    

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành tổng hợp kết quả xếp hạng Giai đoạn 1, phân nhóm, mã số xếp 

lịch và Lịch thi đấu Giai đoạn 2 Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023 kèm 

theo quyết định này. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, 

giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TC TDTT (để b/c); 

- Lãnh đạo LĐBĐVN (để b/c); 

- HĐQT Công ty (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Ngọc 
 

  



KẾT QUẢ XẾP HẠNG GIAI ĐOẠN 1 

VÀ PHÂN NHÓM, MÃ SỐ XẾP LỊCH GIAI ĐOẠN 2 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NIGHT WOLF 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-VPF, ngày 03/ 7/2023) 

 

CÂU LẠC BỘ 
XẾP HẠNG 

GIAI ĐOẠN 1 

MÃ SỐ XẾP LỊCH 

GIAI ĐOẠN 2 

NHÓM A 

Công An Hà Nội 1 1 

Đông Á Thanh Hóa 2 2 

Hà Nội 3 3 

Viettel 4 4 

Hải Phòng 5 5 

Topenland Bình Định 6 6 

Thép Xanh Nam Định 7 7 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 8 

NHÓM B 

Sông Lam Nghệ An 9 9 

Hoàng Anh Gia Lai 10 10 

Khánh Hòa 11 11 

SHB Đà Nẵng 12 12 

TP. Hồ Chí Minh 13 13 

Becamex Bình Dương 14 14 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐCN VIỆT NAM 

 
 

  



LỊCH THI ĐẤU - GIAI ĐOẠN 2 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NIGHT WOLF 2023 

(Kèm theo quyết định số 17/QĐ-VPF, ngày 03/ 7/2023) 

 

NHÓM A (8 CLB, 7 vòng đấu) 
 

 

Giai đoạn 2 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

1 

T7, 15/7 19:15 Hàng Đẫy A1 Viettel - Hải Phòng 

CN, 16/7 
18:00 Thanh Hóa A2 Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định 

19:15 Hàng Đẫy A3 Công An Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T2, 17/7 19:15 Hàng Đẫy A4 Hà Nội - Topenland Bình Định 

Vòng 

2 
T7, 22/7 

18:00 Quy Nhơn A5 Topenland Bình Định - Công An Hà Nội 

18:00 Thiên Trường A6 Thép Xanh Nam Định - Viettel 

18:00 Hà Tĩnh A7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội 

19:15 Lạch Tray A8 Hải Phòng - Đông Á Thanh Hóa 

Vòng 

3 

T5, 27/7 
18:00 Thanh Hóa A9 Đông Á Thanh Hóa - Topenland Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy A10 Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T6, 28/7 19:15 Hàng Đẫy A11 Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

T7, 29/7 19:15 Hàng Đẫy A12 Công An Hà Nội - Hải Phòng 

Vòng 

4 

T3, 01/8 19:15 Hàng Đẫy A13 Viettel - Topenland Bình Định 

T4, 02/8 

18:00 Hà Tĩnh A14 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đông Á Thanh Hóa 

18:00 Thiên Trường A15 Thép Xanh Nam Định - Công An Hà Nội 

19:15 Hàng Đẫy A16 Hà Nội - Hải Phòng 

Vòng 

5 
CN, 06/8 

18:00 Quy Nhơn A17 Topenland Bình Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

18:00 Thanh Hóa A18 Đông Á Thanh Hóa - Viettel 

19:15 Lạch Tray A19 Hải Phòng - Thép Xanh Nam Định 

19:15 Hàng Đẫy A20 Công An Hà Nội - Hà Nội 

Vòng 

6 
T7, 12/8 

17:00 Hà Tĩnh A21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng 

17:00 Hàng Đẫy A22 Viettel - Công An Hà Nội 

17:00 Thanh Hóa A23 Đông Á Thanh Hóa - Hà Nội 

17:00 Quy Nhơn A24 Topenland Bình Định - Thép Xanh Nam Định 

Vòng 

7 
CN, 27/8 

17:00 Hàng Đẫy A25 Công An Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa 

17:00 Lạch Tray A26 Hải Phòng - Topenland Bình Định 

17:00 Mỹ Đình A27 Hà Nội - Viettel 

17:00 Thiên Trường A28 Thép Xanh Nam Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

      



LỊCH THI ĐẤU - GIAI ĐOẠN 2 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NIGHT WOLF 2023 

(Kèm theo quyết định số 17/QĐ-VPF, ngày 03/ 7 /2023) 

 

NHÓM B (6 CLB, 5 vòng đấu) 
 

 

Giai đoạn 2 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

1 
T7, 15/7 

17:00 Pleiku B1 Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa 

18:00 Vinh B2 Sông Lam Nghệ An - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Hòa Xuân B3 SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương 

Vòng 

2 
CN, 23/7 

17:00 19/8 Nha Trang B4 Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An 

17:00 Bình Dương B5 Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai 

19:15 Thống Nhất B6 TP. Hồ Chí Minh - SHB Đà Nẵng 

Vòng 

3 
T7, 29/7 

17:00 Pleiku B7 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 

17:00 19/8 Nha Trang B8 Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Vinh B9 Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương 

Vòng 

4 
T7,05/8 

17:00 Pleiku B10 Hoàng Anh Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh 

17:00 Hòa Xuân B11 SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An 

17:00 Bình Dương B12 Becamex Bình Dương - Khánh Hòa 

Vòng 

5 
T6, 11/8 

17:00 Vinh B13 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 

17:00 19/8 Nha Trang B14 Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng 

17:00 Thống Nhất B15 TP. Hồ Chí Minh - Becamex Bình Dương 

 

CÔNG TY CP BĐCN VIỆT NAM 

 


